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Tiếng Việt
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm 
xúc của em khi năm học sắp kết thúc.



Tiết 7 + 8



Cảm xúc δi sắp ΓĞt κúc wăm hǌ vô cùng
hŲ đų. Em ǧίy wθĩ ǟất ηΗϛu ωϙ κầy cô,
bạn χǩ. Em vẫn cŜ ηớ ηững khoảnh δắc
κầy cô dạy em Ǉừng Ζ˛t εữ, ân cần εỉ bảo
Ǉừng Ί˛p Ǉíζ. Nǖững wgày em Ĵ δŪg đi
hǌ đưϑ, em rất nhớ thầy cô và bạn bè. Em
jΪg lại sĥ ΑĞn wgày δai ǇrưŊg Α˘ em đưϑ
gặp lại κầy cô và các bạn.



10. Nghe – viết

Em λẂng Ǉỉζ dậy
Lắng wΉ;
TΗĞng gà vang bū ιía
TΗĞng gà gõ cửa
TΗĞng gà κĔ λẂng χĺp lửa. 
Mở cửa! Mở cửa! 
TΗĞng gà lảζ lĀ

Nǖuĸ đỏ vầng đŪg
TΗĞng gà ǟung δĪ hŬg
TΗĞng gà εín ǇưΠ εùm ė
GiĠ ǧΰΩg jai ηảy ηĝ
Ngŧ Λ΄ Δłn νǼt
TǟƟ xaζ ǇrΪg. 

(Địζ Hải)

Tiếng gà mở cửa



11. Chọn a hoặc b.

a. Chọn l hoặc n thay cho ô vuông:

Mùa thu sang

Cứ mỗi độ thu sang Em cắp sách tới trường

Hoa cúc  l ại    n ở vàng N  ắng tươi trải trên đường

Noài vườn hương thơm ngát Trời cao xanh gió mát

Ong bướm bay rộn ràng Đẹp thay    l úc thu sang.
(Theo Trần Lê Văn)



11. Chọn a hoặc b.

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.

Gà mẹ  hoi  gà con:

- Đa  ngủ chưa thế  ha ? 

Ca  đàn gà nhao nhao:

- Ngủ  ca  rồi đấy ạ!
(Theo Phạm Hổ)

hỏi

hả

Cả

Đã

cả



12. a. Nói cảm xúc, suy nghĩ của em về trường lớp; về thầy cô 
khi năm học sắp kết thúc.



b. Viết 4 – 5 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em khi 
năm học sắp kết thúc.

G: - Em có suy nghĩ gì khi năm học sắp kết 
thúc?

- Em cảm thấy thế nào nếu mấy tháng 
nghỉ hè không đến trường?

- Em sẽ nhớ nhất điều gì về trường lớp, 
về thầy cô khi nghỉ hè?




